
Phụ lục II
TIẾP NHẬN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025 VỐN NGÂN SÁCH CẤP XÃ, PHƯỜNG TRƯỚC SÁP NHẬP

VÀO PHƯỜNG THÀNH NAM MỚI
(Kèm theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29 tháng 8 năm 2025 của Hội đống nhân dân phường Thành Nam)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Phân chia kế hoạch vốn năm 2025
của ngân sách cấp xã, phường cũ

theo từng nguồn vốn

Điều chỉnh
Kế hoạch

vốn đầu tư
công năm

2025
phường
Thành
Nam

Chênh
lệch Ghi chú

Số, ngày, tháng,
năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số

Trong đó:

Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
NS cấp xã,
phường cũ

Tiền đất

Nguồn
khác (tiết
kiệm chi,
CTMT)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

TỔNG SỐ 14,925.567 14,925.567 4,491.356 3,365.953 1,125.403 4,734.356   + 243

A PHƯỜNG MỸ XÁ (CŨ) 560 560 125.403 125.403 125.403

I DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
TRUNG HẠN 560 560 125.403 125.403 125.403

1 Dự án đã quyết toán 560 560 125.403 125.403 125.403

1.1 Cải tạo, sơn sửa hội trường UBND phường Mỹ Xá,
thành phố Nam Định 2024-2025 Số 116/QĐ-UBND

ngày 16/8/2024 560 560 125.403 125.403 125.403

B XÃ ĐẠI AN (CŨ) 14,365.567 14,365.567 4,365.953 3,365.953 1,000 4,608.953

I DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG
TRUNG HẠN 11,759.428 11,759.428 4,365.953 3,365.953 1,000 4,608.953

1 Dự án đã quyết toán 2,984.730 2,984.730 365.953 365.953 365.953

1.1

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đoạn
đường từ nhà văn hóa đến ngã ba nhà trẻ cũ thuộc
xóm Thượng An Duyên xã Đại An, huyện Vụ Bản,
tỉnh Nam Định

2024-2025 Số 64/QĐ-UBND
ngày 04/9/2024 748.025 748.025 212.198 212.198 212.198 

1.2 Xây mới 2 nhà vệ sinh học sinh trường THCS xã Đại
An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 2024 Số 09/QĐ-UBND

ngày 22/01/2024 1,183.705 1,183.705 53.755 53.755 53.755 

1.3
Xây dựng đường gom và chi trả kinh phí hỗ trợ
GPMB trường Mầm non tập trung xã Đại An, Vụ
Bản, Nam Định

2020
Số 3547/QĐ-

UBND
 ngày 26/10/2020

1,053 1,053 100 100 100 

2 Dự án đang triển khai thực hiện 8,774.698 8,774.698 4,000 3,000 1,000 4,000

2.1
Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ
trường Tiểu học xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam
Định 

2024-2026 Số: 17/QĐ-UBND
 ngày 28/4/2025 5,200 5,200 4,000 3,000 1,000 4,000

2.2
Đo đạc lại bản đồ địa chính khu dân cư, lập hồ sơ địa
chính cấp đổi GCNQSD đất, xây dựng cơ sở dữ liệu
địa chính khu dân cư xã Đại An, huyện Vụ Bản

2024-2026 Số: 41/NQ-HĐND
ngày 28/6/2024· 3,574.698 3,574.698

  3 Dự án chuyển tiếp 2,606.139 2,606.139   243   + 243

3.1 Cải tạo, nâng cấp các hạng mục phụ trợ trường Tiểu
học Đại An, Vụ Bản, Nam Định

2020
Số 2260/QĐ-

UBND
 ngày 03/8/2020

985.411 985.411   82   + 82

Đã quyết toán
6/2025; thuộc
Kế hoạch đầu
tư công trung
hạn giai đoạn

2016-2020

3.2 Kiên cố hóa kênh tiêu T3-2-5 thuộc địa phận HTX
SXKD  DVNN Đại Đê, Đại An, Vụ Bản, Nam Định

2020
Số 3787/QĐ-

UBND
 ngày 03/12/2019

438.769 438.769   38   + 38

Đã quyết toán
6/2025; thuộc
Kế hoạch đầu
tư công trung
hạn giai đoạn

2016-2020

3.3 Xây dựng 3 phòng học tầng 3 trường Tiểu học xã Đại
An, Vụ Bản, Nam Định

2019 Số 300/QĐ-UBND
 ngày 28/02/2019 1,181.959 1,181.959   123   + 123

Đã quyết toán
6/2025; thuộc
Kế hoạch đầu
tư công trung
hạn giai đoạn

2016-2020
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